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 Tài liệu Toán Bồi dưỡng HSG    Lớp 3  

CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN 
Tài liệu bồi dưỡng Toán Bồi dưỡng HSG Lớp 3 

 

 DẠNG 1    VIẾT SỐ THÀNH TỔNG (THEO MẪU) 

MẪU: Viết số 6592 thành tổng của các trăm, đơn vị:   6592 = 6500 + 92. 

Bài 1 – Mã VinaID 150876 – Vinastudy.vn.  

Viết số 5834 thành tổng của các: 

a) nghìn, trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

b) nghìn, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

c) trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

d) nghìn, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

Bài 2 – Mã VinaID 150877 – Vinastudy.vn.  

Viết số 7461 thành tổng của các: 

a) nghìn, trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

b) nghìn, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

c) trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

d) nghìn, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

Bài 3 – Mã VinaID 150878 – Vinastudy.vn.  

Viết số 3925 thành tổng của các: 

a) nghìn, trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

b) nghìn, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 
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c) trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

d) nghìn, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

Bài 4 – Mã VinaID 150879 – Vinastudy.vn.  

Viết số abcd  thành tổng của các: 

a) nghìn, trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

b) nghìn, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

c) trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

d) nghìn, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

Bài 5 – Mã VinaID 150880 – Vinastudy.vn.  

Viết số 2a bc thành tổng của các: 

a) nghìn, trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

b) nghìn, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

c) trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

d) nghìn, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

Bài 6 – Mã VinaID 150881 – Vinastudy.vn.  

Viết số 5ab c  thành tổng của các: 

a) nghìn, trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

b) nghìn, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 
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c) trăm, chục, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

d) nghìn, đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

 DẠNG 2    VIẾT TỔNG THÀNH SỐ – VIẾT SỐ GỒM 

Bài 7 – Mã VinaID 150882 – Vinastudy.vn.  

Viết các tổng sau thành số: 

a) 000 200 0 9a b+ + + = ……………………………………………………………… 

b) 7000 400 0a b+ + + = ……………………………………………………………… 

c) 000 00 50 3a b+ + +  = ……………………………………………………………… 

d) 000 00 0 .a b c d+ + +  = …………………………………………………………….. 

e) 000 00 5a b+ +  = ………………………………………………………………….. 

Bài 8 – Mã VinaID 150883 – Vinastudy.vn.  

Viết số gồm: 

a) 4 nghìn, 6 chục, 1 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

b) 5 nghìn, 12 chục, 3 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

c) c nghìn, b trăm, a chục, d đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

d) 2 nghìn, 30 trăm, 5 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

e) 6 nghìn, 4 trăm, 25 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

Bài 9 – Mã VinaID 150884 – Vinastudy.vn. 

 Viết các tổng sau thành số: 

a) 000 00 40 7a b+ + + +  =  

b) 5000 00 0 2a b+ + + =  

c) 000 60 3a + + =  

d) 000 00 4a b+ +  =  
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Bài 10 – Mã VinaID 150885 – Vinastudy.vn.  

Viết số gồm: 

a) 3 nghìn, 5 trăm, 8 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

b) 7 nghìn, 14 chục, 2 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

c) a nghìn, b trăm, 5 chục, 9 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

d) 4 nghìn, 20 trăm, 6 chục:  

……………………………………………………………………………… 

Bài 11 – Mã VinaID 150886 – Vinastudy.vn.  

Viết số gồm (số có chữ): 

a) a nghìn, 15 chục, b đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

b) a nghìn, b trăm, 12 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

c) a nghìn, b chục, 7 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

d) b nghìn, a trăm, 10 đơn vị:  

……………………………………………………………………………… 

DẠNG 3    SO SÁNH A VÀ B 

Với mỗi bài, hãy so sánh A và B rồi điền dấu >, <, = vào chỗ chấm. 

Bài 12 – Mã VinaID 150887 – Vinastudy.vn. 

 𝐴 = 2𝑎4𝑏 ; 𝐵 = 2000 + 𝑎00 + 20 + 𝑏.  

So sánh: 𝐴……………𝐵 

Bài 13 – Mã VinaID 150888 – Vinastudy.vn. 

 𝐴 = 3𝑎5𝑏 ; 𝐵 = 3000 + 𝑎00 + 50 + 𝑏.  

So sánh: 𝐴……………𝐵 

Bài 14 – Mã VinaID 150889 – Vinastudy.vn. 

 𝐴 = 𝑎7𝑏2 ; 𝐵 = 𝑎5𝑏9.  

So sánh: 𝐴……………𝐵 
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Bài 15 – Mã VinaID 150890 – Vinastudy.vn. 

 𝐴 = 𝑎2𝑏8 ; 𝐵 = 𝑎5𝑏1.  

So sánh: 𝐴……………𝐵 

Bài 16 – Mã VinaID 150891 – Vinastudy.vn.  

𝐴 = 9𝑎5𝑏 ; 𝐵 = 9000 + 𝑎00 + 70 + 𝑏.  

So sánh: 𝐴……………𝐵 

Bài 17 – Mã VinaID 150892 – Vinastudy.vn.  

𝐴 = 𝑎3𝑏5 ; 𝐵 = 𝑎3𝑏2.  

So sánh: 𝐴……………𝐵 

Bài 18 – Mã VinaID 150893 – Vinastudy.vn.  

𝐴 = 6𝑎5𝑏 ; 𝐵 = 9𝑎5𝑏.  

So sánh: 𝐴……………𝐵 

Bài 19 – Mã VinaID 150894 – Vinastudy.vn.  

𝐴 = 2000 + 𝑎00 + 90 + 𝑏 ; 𝐵 = 2𝑎8𝑏.  

So sánh: 𝐴……………𝐵 

 

Giáo viên: Nguyễn Thành Long 

Bản quyền video bài giảng thuộc về Vinastudy     
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